
LỰC LƯỢNG TNXP TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHỐI 12 THAM GIA KIỂM TRA CUỐI HKII, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN - CƠ SỞ CỦ CHI

PHÒNG: 207 (SÁNG)

STT SBD Họ và tên
Năm sinh

Nơi sinh Ghi chú

Nam Nữ

1 025680 Mai Thị Phương Thảo 09/01/2005 TP HCM 12D1

2 025681 Đặng Thị Thanh Thảo 19/06/2003 TP HCM 12D3

3 025682 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/10/2007 TP HCM 12D3

4 025683 Lâm Phúc Thịnh 01/03/2007 TP HCM 12D3

5 025684 Lâm Quốc Thịnh 03/12/2007 Cà Mau 12D4

6 025685 Nguyễn Quốc Hưng Thịnh 03/08/2007 TP HCM 12D4

7 025686 Nguyễn Tuyết Thu 25/08/2007 TP HCM 12D3

8 025687 Nguyễn Anh Thư 12/09/2006 TP HCM 12D1

9 025688 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 TP HCM 12D2

10 025689 Huỳnh Phạm Anh Thư 01/11/2006 TP HCM 12D3

11 025690 Trịnh Thị Thư 11/08/2007 Bình Dương 12D3

12 025691 Trần Nguyễn Quốc Thuận 14/09/2007 TP HCM 12D3

13 025692 Võ Trí Thức 06/09/2005 TP HCM 12D1

14 025693 Lê Hạ Hoài Thương 27/09/2007 TP HCM 12D4

15 025694 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/05/2006 Bình Dương 12D2

16 025695 Lưu Thị Minh Thùy 02/01/2007 TP HCM 12D1

17 025696 Phạm Huỳnh Phương Thùy 12/02/2007 TP HCM 12D4

18 025697 Nguyễn Hoàng Thuyên 29/08/2007 TP HCM 12D4

19 025698 Phan Nguyễn Nhã Thy 30/04/2006 TP HCM 12D1

20 025699 Nguyễn Nho Trương Tiến 05/01/2007 Quảng Ninh 12D3

21 025700 Đỗ Trọng Tín 12/11/2007 TP HCM 12D4

22 025701 Nguyễn Phước Toàn 21/12/2007 TP HCM 12D2

23 025702 Nguyễn Võ Thanh Toàn 20/08/2007 TP HCM 12D2

24 025703 Trần Nguyễn Mai Trâm 27/04/2006 TP HCM 12D1

25 025704 Đỗ Thị Bích Trâm 29/09/2006 TP HCM 12D2

26 025705 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 16/05/2007 TP HCM 12D2

27 025706 Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 TP HCM 12D3

28 025707 Đoàn Ngọc Quế Trân 16/09/2005 Tiền Giang 12D2

29 025708 Nguyễn Nhật Khánh Trân 19/10/2006 Bình Dương 12D4

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP./.


